
+UBND QUẬN THANH XUÂN+ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHÒNG Y TẾ 

Số: 4# /YT 
V/v Thực hiện tham gia giao ban, tập huấn 

chuyên môn 

Thanh Xuân, ngày 4é thángđƒ năm 2025 

Kính gửi: Các cơ sở y tế ngoài công lập 

Thực hiện Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 30/12/2024 của UBND quận 

Thanh Xuân về quản lý Nhà nước lĩnh vực y tế quận Thanh Xuân năm 2025. Phòng 

y tế tô chức Hội nghị giao ban chuyên môn quý I năm 2025; tổng kết công tác năm 

2024 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2025, hướng dẫn các văn bản của 

Bộ Y tế, Sở Y tế cho các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân 

vào ngày 12/01/2025 tại Hội trường Lớn - UBND Quận Thanh Xuân 

(Số 9 đường Khuất Duy Tiễn - phường Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân) 

Giấy mời và biểu mẫu báo cáo đã được Phòng Y tế gửi đến cơ sở qua đường 

email và nhóm zalo “Nhóm phòng khám quận Thanh Xuân”, “Nhóm mới Nhà 

thuốc quận Thanh Xuân” 

Hoạt động giao ban chuyên môn là nội dung quan trọng đối với cơ quan quản 

lý nhà nước và cơ SỞ y tế ngoài công lập. Đa số các cơ sở tham gia đầy đủ, tuy 

nhiên vẫn còn một số cơ sở không tham dự họp, vắng mặt không có lý do, không 

nộp báo cáo; do vậy đã không năm được các nội dung trong buổi giao ban. 

(Có danh sách kèm theo) 

Phòng Y tế yêu cầu các cơ sở Y tế ngoài công lập thực hiện nghiêm túc quy 

chế giao ban chuyên môn hàng Quý để năm bắt các thông tin chỉ đạo của Bộ Y tế, 

Sở Y tế. Nếu cơ sở nào không tham dự giao ban 02 lần liên tục (không có lý do 

chính đáng) Phòng Y tế sẽ báo cáo UBND quận và Sở y tế. 

(Đề nghị các cơ sở không ấi giao ban ngày 12/01/2025 đến Phòng Y tế để 

nộp báo cáo và nhận tài liệu) 

Nơi nhộn: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, YT. 
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Danh sách nhà thuốc không tham gia giao ban chuyên môn quý I năm 2025 

Người chịu trách 
nhiệm CM Dược Địa chỉ kinh đoanh Phường 

TT Tên cơ sở kinh doanh 

SH04 toà P1 chung cư Imperial 

1 |NHÀ THUỐC HÀ ANH Lê Thu Hồng Palaza 360 Giảy phóng PHƯƠNG LIẸT 

2 |NHÀ Truộc AN TÂM " : Nguyễn Thị Hải Minh : sn Ngách 64/28 Phan Đình ' HƯƠNG Liệt 

3 |NHÀ THUỐC THANH VÂN Phạm Thị Thanh Vân Số 32A ngõ 109 Trường Chinh |PHƯƠNG LIỆT 

l 4 man " Lại Thị Thúy N ga " đố 55 Tế Thang Tấn. 1ï kmiiitf vài 

" 5 NHÀ THUÔC LoNG CHÂU " ' Bỗ Guỳnh Anh " Số 106 Lê Trọng Tắn ¬ KHƯƠNG MAI - 

" NHÀ TH uộc Trai " Phgm Văn tung ' Số sữ/ 192 Lê í vọng Tấn "¬ KHƯƠNG MAI s 

TT lanueenucan  [bðmmiNgMarhh - |È64SNggẽnNggeNg — |ÐuDoMa- 

x |hanueemaamuc  — ÍNggễnThjHồgDiệp |8ếU/l6tVươngThùaVũ —- |#ưƠNGmaae 

" ktn THUỐC" Tuyết MAI dã ˆ Trịnh Thị ¬ ¬¬ lá sau 164 VươngT hùa V ũ ˆÌ lmtittrngo 

lậu |uamuôemuewnn — — [PhạmQuHiế Kim 6 Suy Towe289 Khương | uuxonunu 

_. NHÀ THUỐC TUỆ tinh ¬ lbặng Thị Hiền | l la 278A Khương Đrlñg KHƯƠNG ĐÌNH s 

ủy |[muAeim  - ÍMiHhiThah —— |S658BÙ/XươngTreh — |etƯƠGDM 

1s ' m TRUẾC TỦ 1ÄML " Púi Th Nga lái 14 Sự Xung: Trnh - Fonfnngnin 

HN NHÀ THUớC nức c ¬ Nguyễn Minh tế ' Sã273 Bùi Xương T ¬" EEtoitritt 

15 |NHÀ THUÓC NGUYÊN ANH Hà Thanh Nghị Số 42/358 Bùi Xương Trạch KHƯƠNG ĐÌNH 

Số 25 G/358 Bùi Xương Trạch | KHƯƠNG ĐÌNH 
16 [NHÀ THUỐC THANH BÌNH PHARMACY [Phạm Thị Tình 

17 |NHÀ THUỐC NHẬT NAM Trần Thị Hoài Số 150 Khương Đình HẠ DÌNH 

LTg anuocumeoloae — ÍNgyễtHIM —  lRẾ220222KhmmgÐhh - lanh 

"na na na v 

¬% NHÀ THUỐC UT _— ¬ tương Thị Huyền Trang BÉ1r0 Nguyễn Siên. "¬ tA nh c—| 

2p NHÀ THuộc MINH TRANG ¬ Mgn m ¬ " ở tong 168 đường Nguyễn - mm s 

S [mAnueeaumue: |HhamTiếpHmi — |8Ễ46mMðl6E®mờngNghễn Lạ 

23 I -. THẢO wv2 Nguyễn Thị Hải Yến Số 34 Triều Khúc THANH XUÂN NAM 
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Danh sách nhà thuốc không tham gia giao ban chuyên môn quý I năm 2025 

Người chịu trách 
TT | Tên cơ sở kinh doanh nhiệm CM Dược Địa chỉ kinh doanh Phường 

24. [NHÀ THUÔC LONG CHÂU 362 Nguyễn Minh Hẳng Số 46 Triều Khúc THANH XUÂN NAM 

55 NHÀ THUỘC GIA NGHĨA ¬ Trần Thị Mỹ anh - Số 80 Vũ Tï ũ Trọng Phụng - THANH XUÂN ` 

| Z. [À THƯỚC TẤN HÙNG na - Nguyễn Tâm Huyền Số 78 Nguyễn LTHÊn. ' - TRÌNG XUÂN - 

20 ¬ TRƯC  |Dã Thị Thu Hiền Số 108 08 Nguyễn Huy Tướng — [THANH XUÂN 

30 |NHÀ xHi[Ši2HÀ/'GUNG Phạm Tuấn Anh Số 133/85 Hạ Đìh THANH TUẦN - 

1 3 đa truô mm" ¬ Hoàng Thị Bích Phượng = 85 Nhân Hoà SỐ HA xuân. XUÂN 

S [ineneeodosa  [asebHiDm — |CHimmbxane — teenrmme, 
33 ' Ngừ m=m : " TƯY rổ "¬ Đăng Thu mm " mm == Quí = ' KHANH mm 

An Im mm 7. ' - Nguyễn Yuẩn Tuyến - số „ D6 Thanh Siêu ¬ mm " 

lau hua THUỐC tai FA+ ¬ lmam: Th tìm " Số 15 Khit Dù Duy. Tên ' ' ti XUÂN BÁC. 

37 |NHÀ THUỐC NHÂN DẦN Lê Tuấn Việt gửi 14 ngõ 65 Khương Đình THƯỢNG ĐÌNH 

38 ' NHÀ THUỐC NGỌC MAI Hoàng Thị Tuyế Tưng " 89B ngách _ tưni Nhân NHẪN CHÍNH ˆ 

" | mú nước PHARMACITY " - Lê TM Nhận - s Số "186 Quan Nhân "¬ NHÂN GHỈN ' 

40 NHÀ truong HÂN 24H " Trịnh hThị Ngọc Anh. - Số sã ngõ 12:00 Quan " l NHỂN CHÍ a 

41 - NHÀ mạc AN nợ ° l | Phan Thị Quyên Bi nhất: (số Ì 17/213 NHÂN CHÍNH - 

42 [NHÀ THUỐC ANH DỨC Phạm Thị Thanh Hà Số 83 Hoàng Ngân NHÂN CHÍNH 
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DANH SÁCH CƠ SỞ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆ 

MÔN QUÝ I NĂM 2025 

NH KHÔNG THAM GIA GIAO BAN CHUYÊN 

_|PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN NHẬT ANH. 

_ |HÌNH., ẢNH: HÙNG - NAM - 

Tên cơ sớ khám bệnh, chữa bệnh 

R |PHÒNG CHẮÂN T TRỊ IY ' HỌC CÔ 1 TRUYỀN. 

[EHONG CHÂN TRỊ Y HỌC CÔ TRUYÊN TÂM 

ĐỨC ĐƯỜNG _ _ 

PHÒNG KHÁM CHUYỂN KHOA RĂNG HÀM 

MẶT - NHA KHOA SANTO DENTAL CLINIC 

|PHÒNG KH IÁM C M CHUYÊN K KHOA. TẠI À MŨI Lo. 

INỘI: NHI 

|PHÒNG CHÁN TRỊ Y HỌC _ CÔ TRUYÊN 

XOANG TRI ĐƯỜNG TRỰC THUỘC C ÔNG TY 

'TNHHH NHÀ KHÔA RU BY 

IPHÒNG KHÁM RẰNG HÀM _MẶT:. - NHA| 

KHOA META TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH 

_ [NHA KHOA THÂM MỸ QUỐC TẺ MBTA___ | 

NHA KHOA TÂM DỨC 

PHÒNG KHÁM CHUYỂN KHOA NỘI _ 
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOANHI— _ 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI - - 
PHÒNG KHÁM CHUYỂN KHOA ̀ RẰNG HÀM 

MẠẬT ANH TÚ 

- |PHÒNG KHÁM ¡ CHUYỂN KHOA ̀ RẰNG HÀM|, 

MẠẬT NGUYÊN QUỐC DÂN 

PHÒNG KHÁM NỘI TÔNG HỢP PHÚC MINH 

'ÏPHÒNG KHÁM. CHUYÊN 'KHOA DA LIỄU JIDE|- 

TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ 

VÀ. PHÁT TRIÊN: THẤM Ï MỸ BLUE. DIAMOND ' 

" [PHÒNG ì CHẢN 1 TRỊ Y HỌC. 2 CỎ ] TRUYỀN 7 NTUỆ - 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIÊU 

SAISON SMILE 

— |lBHÔNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM 

MẶT' - NHA KHOA SENTOSA TRUC THUỘC 

CÔNG TY CÔ PHẢN NHA KHOA SENTOSA 

VIỆT NAM 
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC HỆ 

NỘI: THÂN KINI GIÁO SƯ CHƯƠNG_ — 

PHÒNG KHÁM CHUYỂN KHOA Y HỌC CÔ 

PRUYỀN - CT CP NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG 

DỤNG T THUÔC DÂN TỘC. 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC : CÔ 

TRUYỀỂN VIỆT THANH - TRỰC 'THUỘC CÔNG 

_|TY CÔ PHÂN DƯỢC THẢO FANSIPAN 
PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA MINH ANH 

—|EHỒNG KHÁM CHUYỂN KHOA PHỤ SÁN| 

BEE 
—ÌF HƠIVO THLAIVE TIUT PIN BTEIUZV 1 TIỢC GIỚI — 

TRUYÊN TÂM TÂM TRỰC THUỘC CÔNG TY 

TNHH PHÂN PHỎI TRỰC TUYẾN NHẬT 

.. 
— " 

NHA KHOA P PHƯƠNG 1 THANH _ 

CƠ SỞ DỊCH VỤ LÀM RẰNG GIÁ PHAM VIỆT 

HÔNG - 
IEHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA A^ CHẦN DOÁN 

PHÒNG KHÁM CHUYỀN KHOA DA LIÊU LYS 

THƠTVU —NTIZAVE— CHƯ LTTNT—RHUZAV  TTTZXO| 

THUẬT THẢM MỸ DR DOÄN LÂM TRỰC 

|— —b TNIÀN/ CƯ AT, 

Ì lv: /ö Thanh Thủy _ 

_|Đỗ Đăng Trung 

Lê Thị Chiên 

Trần Hải Hà 

z C|Nguyễn QuangTrung _ 
PHÒNG KIÁM CHUYÊN KHOA THUỘC HỆ 

Nguyễn Thị Phương 

Lê Văn Hai 

Tạ Thúy Chuyên 

Thị Đoan 

Trần Anh Tú 

Nguyễn Quốc Dân 

_|Bạch Thị HàIhư — — 
Ngô Thị Trang 

Đào Văn Cường 

INguy ên 1 

Trần Thị Thu Hương 

Nguyễn Viết Xuân 

N Ngyễn Văn Chương 

Nguyễn Thị Tuyết Lan 

Bùi Thế Khoa 

Trân Thủy. Anh 

Nguyễn Công Doanh 

Phạm Việt Llỗng 

Nguy: Chí Hùng 

Hoàng Thị Ngọc Lý 

Nguyễn ltoãn Tuất 

THUỘC CÔNG TY TNHH THÁM MỸ lí VIỆT 

Nguyễn Trọng Dũng 

à Thị Thành Vân —— _ 
Lương Văn Chương — — _ 

Nguyễn TT Thị PhyểN, Anh 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật _ 

tThịHằng  — [NH 

|sế1 
Số 

_|Nhân Chính 

“h3u— TT HyaCH 

Địa chỉ hành nghề 

Số 12 ngõ 29/68 Khương Hạ _ 
Số 18/15/134 phố Lê Trọng Tấn 

Số 128 Lê Trọng Tấn 

"¬ Cù Chính L: Lan. SỐ 

ngõ 176 Lê Trọng Tấn 

Tầng 01 số 204 Lê Trọng Tấn 

Tầng 2 số 389A-391 dường 

Trường Chinh 

Số 283A. phố Khương Trung 

” Tàng ng 3 số 2 205 5 Hoàng Văn Thá T hái - 

Số $ 9 ngõ 86 6 phó Tê Tô Vĩnh Diện _ 

171 Vũ Tông Phan — 
Số 89 Hoàng Văn Thái 

“| Số 46, ngõ 69A, phố Hoàng Văn 
Thái - 

số 47B n 3 ngõ õ 201 phố. Khương ˆ 

Số nhà 5 ngách 93/28 ngõ 93 

phó Hoàng Văn Thái — -| 

Tầng 4-5, số 75 Vũ Tông Phan 

Nhà số số 07 dãy E Bí tập t thể 'Vacvina 

Văn phòng 7, tầng I tòa nhà 

17T9 Khu đô thị Trung Hòa - 

Lô NV BII Khu đô thị Trung 

Hòa - Nhân Chính (Biệt thự l1, 

ngõ 60 Nguyễn Thị Dịnh) 

Số nhà 37 ngõ 213 Giáp Nhất 

Số B31 ngõ 70, Nguyễn Thị 

Định 

“ÌSố 40 ngách 90/19 đường Khuất 
Duy Tiến (số 40 ngõ 20 Nguy 

Như Kon Tum) 

Nguyễn Ì ThịDịnh  — 

Tầng 5, số 20 lô 05 đường 4.1 

cc, ngõ 23 Lê Văn Lương 

lSố 2 288A À đường Giải. Phóng —_ 

Số 7 ngách 1/26 ngõ Ï phố Phan 

Đình Giót 
122/TTIÒ” TTưOHE 

Chỉnh (số 11 ngõ 168 Nguyễn 

Số 288A_ đường _ Giải. Phóng| „ 

(tầng 213) 

1B đường Trường Chinh 

_|KHƯƠNG ĐÌNH _| 

Tầng 5, số nhà 13 NA phó]. 

Nguyễn T Thị Thập AI. 

Tầng 3 số nhà l ngõ 13l 

Phường 

KHƯƠNG MAI 

KHƯƠNG MAI 

IKHƯƠNG MAI —_ 
KHƯƠNG MAI 

KHƯƠNG MAI 

KHƯƠNG MAI 

KHƯƠNG TRUNG 

_|KHƯƠNG TRUNG. 
KHƯƠNG TRUNG | 
[KHƯƠNG TRUNG | 
KHƯƠNG TRƯNG 

KHƯƠNG TRUNG 

- |KHƯƠNG TRUNG: 
KHƯƠNG TRƯNG 

KHƯƠNG TRUNG 

a|NHÂN CHÍNH 

NHÂN CHÍNH 

NHẦN CHÍNH 

INHÂN CHÍNH 

NHÂN CHÍNH 

NHÂN CHÍNH 

NHÂN CHÍNH 

_|NHẴN CHÍNH 

NIHIÂN CHÍNH 

PH HƯƠNG. LIỆT 

PHƯƠNG LIẾT 

PHƯƠNG LIỆT 

PHƯƠNG LIỆT 

PHƯƠNG LIỆT 
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|MẶT - NHA KHOA HUY HOÀNG. 

Tên cơ sớ khám bệnh, chữa bệnh 

PHÒNG KHÁM CHUYỂN KHOA RẰNG HÀM 

MẶT NEOSMILE TRỤC THUỘC CÔNG TY CÔ 

PHÂN. INTENDENT 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN. KHOA PHỤC. HỎI| 

CHỨC NĂNG DR.DEFIT TRỰC THUỘC CTCP 

CÔNG NGHỆ Y HỌC DR I DFIT 

PHI IỐNG: )NG CHÂN TRỊ Y ' HỌC. CÔ TRUYỀN: NKM ˆ 

PHÒNG KHÁM CHUYỂN KHOA DA LIÊU 

—|PHÒNG KHÁM CHUYỀN KI Tan RăNH BĂM[- , 

MẠT ĐỒ QUANG ˆ THANH 

“|BHÒNG KHÁM CHUYÊN KIIOA YHCT ĐÔNG |. 

Y THIÊN NHIÊN. 

PHÒNG KHÁM CHUYỂN KHOA PHỤ SẢN|, 

MAI THỊ LÝ 

PHÒNG KHÁM. CHUYÊN KHOA RẰNG HÀM| 

PHÒNG KIHIÁM SẢN PHỤ KHOA THƯƠNG HÀ 

'ÍPHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TẠI _ MŨI|, 

HỌNG CHU VĂN THỌ 

Nguyễn Anh Tuấn 

Bùi Thị Ngọc Lan 

N /ến Thị ¡ Thúy Hòa _ 

Đỗ Quang Thanh 

N tuận Vĩnh Tầng 

Mai Thị Lý 

Ngô Nguyên Tuấn 

Chu Văn Thọ 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật _ 

HÀ |Phan Thị Huyền Thương 

Địa chỉ hành nghề 

Số 93 dường Trường Chinh 

tòa CP (P1), 360 Giải Phóng 

— |§ố 425 phố Vũ Hữu 

| Xuân Ï Bắc 

Xuân. Bắc. " 

Số 98 ngõ 13 Khuất Duy Tiến 

số nhà 29 phó Vũ Trọng Phụng 

Số 129 Nguyễn Tuân 

|§ố nhà 15, liền kÈ: 
đường Nguyễn Tuân - 

Nội 

Tầng 1, 2 căn hộ TMDV số 02, 

Phòng 409 - B7 tập thể Thanh| 

Phòng 103- 3-C21 “tập thể Thanh 

2, số 90 

Số III, A4. Tập thể cơ khí Hà 

Phường 

PHƯƠNG LIỆT 

PHƯƠNG LIỆT 

THANH XUÂN _| 
THANH XUÂN 

BÁC  -| 
THANH XUẨN 

BẮC — —_ 
THANH  XUẨN 

[BÁC —_—__ 
THANH XUÂN 

TRUNG 
THANH XUÂN 

TRUNG 
THANH XUÂN 

TRÙNG 

THƯỢNG ĐÌNH 
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